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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.468 VNĐ/kg, tăng 551 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 50.550 VNĐ/kg, tăng 2.912 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 50.530 VNĐ/kg, tăng 734 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 24.422 VNĐ/kg, giảm 1.970 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 28.410 VNĐ/kg, giảm 638 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.782 VNĐ/kg, giảm 203 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 03/08-09/08/2023: 1 CNY= 3.309,85 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên thị 
trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá lê, thanh long, tỏi giảm; 

giá cải thảo, chuối, gừng 

tăng so với tuần trước; 

❖ Trung Quốc cho phép 60 

vườn anh đào và 15 cơ sở 

đóng gói của Pakistan được 

phép xuất khẩu sang Trung 

Quốc; 

❖ Xuất khẩu trái cây của Thái 

Lan chiếm 60% tổng kim 

ngạch, giá xuất khẩu tăng 

mạnh; 

❖ Sản lượng trái cây có múi 

xuất khẩu của Nam Phi dự 

kiến giảm 6,1 triệu hộp do lũ 

lụt; 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 2 
 

TUẦN 31 (31.07.2023 – 04.08.2023) 
 

 

Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã bổ sung 60 

vườn anh đào ở Gilgit-Baltistan và 15 cơ sở đóng 

gói của Pakistan vào danh sách các doanh nghiệp 

đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc. [2] 

Zimbabwe  

Zimbabwe đang mở rộng diện tích trồng trái cây 

có múi dọc theo sông Mupfure ở vùng Chegutu 

để đáp ứng hạn ngạch xuất khẩu 50.000 tấn/năm 

sang thị trường Trung Quốc. Sản lượng trái cây 

có múi ở Zimbabwe đã tăng trưởng đều đặn trong 

những năm gần đây và dự kiến tăng lên gần 

150.000 tấn vào năm 2026. [3]  

NewZealand 

Theo Zespri, sản lượng kiwi của New Zealand 

trong niên vụ 2023 sẽ thấp hơn nhiều so với 

những năm trước do một loạt tác động thời tiết 

khắc nghiệt như mùa đông ấm, sương giá, mưa 

đá và bão Gabriel. Lượng xuất khẩu trong niên vụ 

2023 dự kiến là 136 triệu hộp, giảm 20,47% so 

với 171 triệu hộp trong niên vụ 2022. [4]   

Thái Lan 

Theo đại diện Bộ Thương mại Thái Lan, việc tăng 

cường tiêu chuẩn và giám sát chất lượng trái cây, 

tăng cường thương mại quốc tế là các nguyên 

nhân chính khiến giá trái cây ở Thái Lan tăng. Tại 

các thị trường trái cây lớn trên thế giới, Thái Lan 

đã đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi tại các 

cửa hàng bách hóa ở nhiều khu vực khác nhau. 

[5]  

Nam Phi 

Kể từ cuối tháng 6, các tỉnh Northern Cape, 

Western Cape và KwaZulu-Natal của Nam Phi đã 

hứng chịu mưa lớn và lốc xoáy, lũ lụt khiến hàng 

nghìn người phải di dời, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu trái cây có 

múi. Dự báo xuất khẩu của Nam Phi đối với một 

số chủng loại trái cây có múi giảm 0,6 - 2 triệu hộp 

(15 kg/hộp), thấp hơn 6,1 triệu hộp so với dự báo 

ban đầu là 165,6 triệu hộp. [6]  

 

Theo báo cáo “Đánh giá thị trường chuối toàn cầu 

năm 2022” của Tổ chức Lương thực và Nông 

nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản xuất, thương 

mại và tiêu thụ chuối toàn cầu phải đối mặt với 

một số mối đe dọa lớn. Tỷ lệ lạm phát cao, các 

khoản thanh toán lãi suất cao và biến động tỷ giá 

hối đoái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với 

chuối. Kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu chậm hơn 

vào năm 2023 có thể làm giảm nhu cầu hơn nữa. 

Sự nóng lên toàn cầu đã khiến hạn hán, lũ lụt, bão 

và các thảm họa thiên nhiên khác xảy ra thường 

xuyên hơn, khiến việc sản xuất chuối ngày càng 

khó khăn và tốn kém. Nhiệt độ tăng cao cũng làm 

cho các loại bệnh và sâu bệnh trên cây trồng, 

chẳng hạn như bệnh héo rũ ở chuối, lây lan nhanh 

hơn và có tác động nghiêm trọng hơn. [7]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/8490 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/8493 

[4]:https://guojiguoshu.com/article/8483 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/8460 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/8435 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/8482 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 28/07/2023 

https://guojiguoshu.com/article/8490
https://guojiguoshu.com/article/8493
https://guojiguoshu.com/article/8483
https://guojiguoshu.com/article/8460
https://guojiguoshu.com/article/8435
https://guojiguoshu.com/article/8482
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 20.250 VNĐ/kg, giảm 1.500 

VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 7.814 VNĐ/kg, giảm 257 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 68.500 VNĐ/kg, tăng 2.500 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 14.333 VNĐ/kg, tăng 1.500 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 13.000 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 06.08.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 101 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

76 xe. Cụ thể: (i) tồn 23 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 

có 22 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 65 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 

trong đó 54 xe hoa quả đều chở bằng container lạnh; (iii) tồn 13 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; và (iv) không có xe tồn 

tại cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, dưa hấu, 

cà chua giảm; giá sầu riêng 

hạt lép, thanh long ruột 

trắng tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 06.08.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 101 xe, trong đó 

có 76 xe chở hoa quả; 

❖ Tỉnh Đắk Lắk đề nghị kiểm 

dịch thực vật tại chỗ cho 

trái sầu riêng; 

❖ Chanh dây tại tỉnh Gia Lai 

rớt giá; 

ĐIỂM TIN 
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Ngày 2/8, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk 

có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật đề nghị hỗ trợ, 

kiểm dịch thực vật sầu riêng tại địa phương niên 

vụ 2023. Nguyên nhân là do đến nay sầu riêng các 

tỉnh đã sắp hết vụ thu hoạch, chỉ còn sầu riêng Đắk 

Lắk. Việc tổ chức kiểm dịch thực vật cho sầu riêng 

xuất khẩu của tỉnh sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ 

nguồn gốc các lô hàng, ngăn ngừa tình trạng gian 

lận sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.[3]  

Gần đây, giá chanh dây trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

liên tiếp giảm sâu. Tại các huyện Chư Păh, Ia Grai, 

Đăk Đoa, v.v. thương lái thu mua chanh dây chỉ với 

giá khoảng 2.500 - 3.000 VNĐ/kg đối với chanh 

chiết dịch, 5.000 VNĐ/kg đối với chanh bán ngoài 

chợ. Nguyên nhân được cho là do khi thấy giá 

chanh dây tăng cao, người dân đã trồng ồ ạt, trong 

khi kế hoạch phát triển vùng chanh dây của các 

nhà máy thu mua và người dân chưa thực sự phù 

hợp. [4]  

Sản lượng nhãn của huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) 

ước đạt 70.000 tấn trong mùa vụ 2023. Ngay từ 

đầu năm, địa phương đã chủ động xây dựng kế 

hoạch nhằm tiêu thụ hết sản lượng nhãn quả sản 

xuất trên địa bàn. Cụ thể, huyện đã xuất khẩu 

khoảng 900 tấn nhãn tươi sang Đức, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Campuchia và 2.000 tấn long nhãn xuất 

sang Trung Quốc (tương đương đưa vào chế biến 

20.000 tấn quả tươi các loại). Sản lượng còn lại 

hơn 45.000 tấn cho tiêu thụ trong nước. Điểm đến 

của nhãn Sông Mã tập trung hầu hết vào các hệ 

thống Siêu thị Big C, Fivimart, Co.opmart, Vinmart, 

Vinmart+, Lotte Mart... và các chợ đầu mối Long 

Biên, Đồng Xuân, Minh Khai, Hà Đông, Yên Sở (Hà 

Nội); Thổ Tang (Vĩnh Phúc); Hòa Bình (Bắc Ninh); 

Đông Tảo (Hưng Yên) và một số trung tâm thương 

mại lớn của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 

Ninh, Hải Phòng v.v. [5]   

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, 

thương lái đang thu mua mít Thái tại vườn với giá 

mít loại I là khoảng 29.000 - 30.000 VNĐ/kg, mít 

loại II giá 26.000 - 27.000 VNĐ/kg, loại xô giá 7.000 

- 8.000 VNĐ/kg v.v. So với các tháng trước, giá mít 

Thái đã tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân giá mít 

tăng là do hiện nay mít đã hết mùa, lượng cung ra 

thị trường không nhiều và ít có mít loại I, loại II. [6] 

 

Nhằm tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng 

cùng giá trị kinh tế hiện có của cây mắc ca, tỉnh Gia 

Lai đang hướng tới trở thành “thủ phủ” mắc ca 

trong tương lai. Mục tiêu này được tỉnh định hướng 

thông qua Kế hoạch 1671/KH-UBND ngày 

3/7/2023 của UBND tỉnh Gia Lai; Đề án phát triển 

bền vững mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Kế hoạch 1671/KH-UBND ngày 

3/7/2023 của UBND tỉnh Gia Lai, cây mắc ca được 

tập trung phát triển tại huyện Kbang và mở rộng ra 

các huyện như Đak Đoa, Mang Yang, Chư Păh – 

những địa phương có điều kiện thời tiết thuận lợi 

và phù hợp. Riêng các huyện Chư Prông, Chư Sê 

và Ia Grai cũng được theo dõi và đánh giá để bổ 

sung trong thời gian tiếp theo. Tỉnh Gia Lai đặt mục 

tiêu đạt hơn 4.000 ha mắc ca vào năm 2030 và duy 

trì khoảng 6.660 ha vào năm 2050.  

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banq

lktck.langson.gov.vn/files/2023-

08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20

khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.202

3.pdf 

[3]:https://nongnghiep.vn/sau-rieng-xuat-khau-

dak-lak-se-duoc-kiem-dich-thuc-vat-tai-cho-

d358119.html 

[4]:https://nongnghiep.vn/chanh-day-rot-gia-the-

tham-d358114.html 

[5]:https://nongnghiep.vn/song-ma-tu-tin-tieu-thu-

hon-70-nghin-tan-nhan-d357727.html 

[6]:https://bnews.vn/tien-giang-gia-mit-thai-tang-

gan-gap-doi-cac-thang-truoc/301236.html 

[7]:https://bnews.vn/gia-lai-huong-toi-tro-thanh-

thu-phu-mac-ca/301993.html 

 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2006.8.2023.pdf
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-xuat-khau-dak-lak-se-duoc-kiem-dich-thuc-vat-tai-cho-d358119.html
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-xuat-khau-dak-lak-se-duoc-kiem-dich-thuc-vat-tai-cho-d358119.html
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-xuat-khau-dak-lak-se-duoc-kiem-dich-thuc-vat-tai-cho-d358119.html
https://nongnghiep.vn/chanh-day-rot-gia-the-tham-d358114.html
https://nongnghiep.vn/chanh-day-rot-gia-the-tham-d358114.html
https://nongnghiep.vn/song-ma-tu-tin-tieu-thu-hon-70-nghin-tan-nhan-d357727.html
https://nongnghiep.vn/song-ma-tu-tin-tieu-thu-hon-70-nghin-tan-nhan-d357727.html
https://bnews.vn/tien-giang-gia-mit-thai-tang-gan-gap-doi-cac-thang-truoc/301236.html
https://bnews.vn/tien-giang-gia-mit-thai-tang-gan-gap-doi-cac-thang-truoc/301236.html
https://bnews.vn/gia-lai-huong-toi-tro-thanh-thu-phu-mac-ca/301993.html
https://bnews.vn/gia-lai-huong-toi-tro-thanh-thu-phu-mac-ca/301993.html
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      21.750    20.250         -1.500 

An Giang                      15.000    15.000                -    

Đồng Tháp                      27.000    25.000         -2.000 

Tiền Giang                      20.000    18.000         -2.000 

Vĩnh Long                      25.000    23.000         -2.000 

Dưa hấu                         8.071      7.814            -257 

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        8.000      8.500             500  

Hậu Giang                        9.000      7.000         -2.000 

Long An                        6.000      5.900            -100 

Tiền Giang                        8.500      8.800             300  

Vĩnh Long                        8.000      7.500            -500 

Sầu riêng hạt lép                      66.000    68.500          2.500  

Cần Thơ                      70.000    75.000          5.000  

Vĩnh Long                      62.000    62.000                -    

Thanh long ruột trắng                      12.833    14.333          1.500  

Long An                        1.000      5.000          4.000  

Tiền Giang                      18.000    21.000          3.000  

Vĩnh Long                      19.500    17.000         -2.500 

Cà chua                      13.250    13.000            -250 

Cà Mau                      14.500    14.000            -500 

Tiền Giang                      12.000    12.000                -    

 


